
1. Số đơn vị hành chính có đến 31/12/2015 

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of administrative units as of 2015 by district 

 

  

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which 

Phường 

Wards 

Thị trấn 

Town under 

district 

Xã 

Communes 

TỔNG SÔ - TOTAL 144 17 8 119 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district     

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 15 8 - 7 

Thành Phố  Sa Đéc - Sa Đec City 9 6 - 3 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 7 3 - 4 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 9 - 1 8 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 11 - - 11 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 12 - 1 11 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 13 - 1 12 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 13 - 1 12 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 18 - 1 17 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 13 - 1 12 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 12 - 1 11 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 12 - 1 11 

 



2. Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 (*) 

Land use in 2014 

 

 

Tổng số 

Total - Ha 

Cơ cấu 

Structure - % 

TỔNG SỐ - TOTAL 338.385 100,00 

Đất nông nghiệp - Agricultural land 277.973 82,15 

  Đất sản xuất nông nghiệp - Agricultural production land 260.630 93,76 

     Đất trồng cây hàng năm - Annual crop land 227.832 87,42 

       Đất trồng lúa - Paddy land 222.067 97,47 

       Đất cỏ dùng vào chăn nuôi - Weed land for animal raising - - 

       Đất trồng cây hàng năm khác - Other annual crop land 5.765 2,53 

     Đất trồng cây lâu năm - Perennial crop land 32.798 12,58 

  Đất lâm nghiệp có rừng - Forestry land covered by trees 11.042 3,97 

       Rừng sản xuất - Productive forest 3.676 33,29 

       Rừng phòng hộ - Protective forest 53 0,48 

       Rừng đặc dụng - Specially used forest 7.313 66,23 

  Đất nuôi trồng thuỷ sản - Water surface land for fishing 6.194 2,23 

  Đất làm muối - Land for salt production - - 

  Đất nông nghiệp khác - Others 107 0,04 

Đất phi nông nghiệp - Non-agricultural land 60.341 17,83 

  Đất ở - Homestead land 14.516 24,06 

     Đất ở đô thị - Urban 1.760 12,12 

     Đất ở nông thôn - Rural 12.755 87,87 

  Đất chuyên dùng - Specially used land 25.623 42,46 



  

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 

Land used by offices and non-profit agencies 1.209 4,72 

     Đất quốc phòng, an ninh - Security and defence land 1.717 6,70 

  

   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

   Land for non-agricultural production and business 1.258 4,91 

     Đất có mục đích công cộng - Public land 21.439 83,67 

  Đất tôn giáo, tín ngưỡng - Religious land 220 0,36 

  Đất nghĩa trang, nghĩa địa - Cemetery 194 0,32 

  

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 

Rivers and specialized water surfaces 19.778 32,78 

  Đất phi nông nghiệp khác - Others 10 0,02 

Đất chưa sử dụng - Unused land 71 0,02 

  Đất bằng chưa sử dụng - Unused flat land 71 - 

  Đất đồi núi chưa sử dụng - Unused mountainous land - - 

  Núi đá không có rừng cây - Non tree rocky mountain - - 

Ghi chú: (*) Do thời điểm 01/01/2016 không có điều tra 



3. Hiện trạng sử dụng đất tính đến 31/12/2014 (*)  

phân theo loại đất và phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Land use by province as of 2014 by types of land and by district 

Đơn vị tính - Unit: Ha 

  

Tổng 

 diện  

tích 

Total 

area 

Trong đó - Of which 

Đất sản 

xuất nông 

nghiệp 

Agricultur

al 

production 

land 

Đất  

lâm 

nghiệp 

Forestry 

land 

Đất 

chuyên 

dùng 

Specially 

used  

land 

Đất ở 

Homestead 

land 

TỔNG SỐ - TOTAL 338.385 260.630 11.042 25.623 14.516 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district           

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 10.726 5.718  -  1.431 1.809 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 5.911 3.419  -  918 535 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 12.184 9.611  -  1.021 364 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 31.062 25.990 53 2.616 1.156 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 20.963 14.116  -  1.108 985 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 47.323 33.799 7.505 3.719 1.108 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 34.454 27.250  -  2.585 1.591 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 53.365 44.571 1.932 3.368 1.877 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 49.160 38.043 1.551 3.401 1.662 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 24.701 19.484  -  1.892 914 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 23.866 18.878  -  1.470 1.369 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 24.669 19.752  -  2.095 1.146 

Ghi chú: (*) Do thời điểm 1/1/2016 không có điều tra 



4. Cơ cấu đất sử dụng tính đến 31/12/2014 (*) phân theo loại đất 

và phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Structure of used land as of 2014 by types of land and by district 

Đơn vị tính - Unit: % 

  

Tổng 

 diện tích 

Total 

area 

Trong đó - Of which 

Đất sản 

xuất nông 

nghiệp 

Agricultural 

production 

land 

Đất  

lâm 

nghiệp 

Forestry 

land 

Đất 

chuyên 

dùng 

Specially 

used  

land 

Đất ở 

Homestead 

land 

TỔNG SÔ - TOTAL 100,00 77,02 3,26 7,57 4,29 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district           

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 3,17 2,19  -  5,58 12,46 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 1,75 1,31  -  3,58 3,69 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 3,60 3,69  -  3,98 2,51 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 9,18 9,97 0,48 10,21 7,96 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 6,20 5,42  -  4,32 6,79 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 13,98 12,97 67,97 14,51 7,63 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 10,18 10,46  -  10,09 10,96 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 15,77 17,10 17,50 13,14 12,93 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 14,53 14,60 14,05 13,27 11,45 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 7,30 7,48  -  7,38 6,30 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 7,05 7,24  -  5,74 9,43 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 7,29 7,58  -  8,18 7,89 

Ghi chú: (*) Do thời điểm 1/1/2016 không có điều tra 



5. Biến động diện tích đất tính đến 31/12/2014 (*) phân theo loại đất 

và phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Change of land area as of 2014 by types of land and by district 

Đơn vị tính - Unit: Ha 

  2005 2010 2012 2013 2014 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT - TOTAL AREA 337.407 337.694 337.875 337.876 338.385 

Trong đó - Of which      

- Đất sản xuất nông nghiệp 

Agricultural production land 

260.194 257.830 259.093 258.892 260.630 

- Đất lâm nghiệp - Forestry land 15.048 11.421 11.495 11.475 11.042 

- Đất chuyên dùng - Specially used land 19.070 25.768 24.359 24.534 25.623 

- Đất ở - Homestead land 13.831 16.841 16.886 16.907 14.516 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district      

1. Thành Phố Cao Lãnh - Cao lanh City      

Tổng diện tích đất - Total Area 10.719 10.719 10.719 10.719 10.726 

Trong đó - Of which      

- Đất sản xuất nông nghiệp 

Agricultural production land 

6.824 6.608 6.517 6.556 5.718 

- Đất lâm nghiệp - Forestry land - - - - - 

- Đất chuyên dùng - Specially used land 887 1.158 1.240 1.201 1.431 

- Đất ở - Homestead land 950 1.014 1.025 1.027 1.809 

2. Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City      

Tổng diện tích đất - Total Area 5.980 5.980 5.980 5.980 5.911 

Trong đó - Of which      

- Đất sản xuất nông nghiệp 
3.789 3.078 3.024 3.005 3.419 



  2005 2010 2012 2013 2014 

Agricultural production land 

- Đất lâm nghiệp - Forestry land - - - - - 

- Đất chuyên dùng - Specially used land 582 707 755 767 918 

- Đất ở - Homestead land 470 1.033 1.039 1.046 535 

3. Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town      

Tổng diện tích đất - Total Area - 12.216 12.216 12.216 12.184 

Trong đó - Of which      

- Đất sản xuất nông nghiệp 

Agricultural production land 

- 9.610 9.534 9.524 9.611 

- Đất lâm nghiệp - Forestry land - - - - - 

- Đất chuyên dùng - Specially used land - 1.122 1.152 1.160 1.021 

- Đất ở - Homestead land - 456 456 456 364 

4. Huyện Tân Hồng - Tan Hong District      

Tổng diện tích đất - Total Area 31.114 31.127 31.127 31.127 31.062 

Trong đó - Of which      

- Đất sản xuất nông nghiệp 

Agricultural production land 

25.204 25.035 26.038 26.025 25.990 

- Đất lâm nghiệp - Forestry land 110 61 61 61 53 

- Đất chuyên dùng - Specially used land 2.820 2.878 1.843 1.844 2.616 

- Đất ở - Homestead land 1.093 1.316 1.314 1.313 1.156 

5. Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District      

Tổng diện tích đất - Total Area 33.190 20.974 20.974 20.974 20.963 

Trong đó - Of which      

- Đất sản xuất nông nghiệp 
24.275 14.423 14.364 14.331 14.116 



  2005 2010 2012 2013 2014 

Agricultural production land 

- Đất lâm nghiệp - Forestry land - - - - - 

- Đất chuyên dùng - Specially used land 1.487 944 986 1.013 1.108 

- Đất ở - Homestead land 938 962 966 968 985 

6. Huyện Tam Nông - Tam Nong District      

Tổng diện tích đất - Total Area 47.427 47.433 47.433 47.433 47.323 

Trong đó - Of which      

- Đất sản xuất nông nghiệp 

Agricultural production land 

34.429 33.316 34.215 34.220 33.799 

- Đất lâm nghiệp - Forestry land 8.136 7.332 7.323 7.313 7.505 

- Đất chuyên dùng - Specially used land 3.270 4.510 3.626 3.632 3.719 

- Đất ở - Homestead land 708 975 970 970 1.108 

7. Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District      

Tổng diện tích đất - Total Area 34.162 34.192 34.199 34.199 34.454 

Trong đó - Of which      

- Đất sản xuất nông nghiệp 

Agricultural production land 

27.191 26.880 26.731 26.703 27.250 

- Đất lâm nghiệp - Forestry land - - - - - 

- Đất chuyên dùng - Specially used land 1.636 1.734 1.740 1.751 2.585 

- Đất ở - Homestead land 1.529 1.784 1.796 1.802 1.591 

8. Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District      

Tổng diện tích đất - Total Area 52.786 52.800 52.974 52.975 53.365 

Trong đó - Of which      

- Đất sản xuất nông nghiệp 
40.949 43.076 43.119 43.130 44.571 



  2005 2010 2012 2013 2014 

Agricultural production land 

- Đất lâm nghiệp - Forestry land 5.112 2.504 2.598 2.587 1.932 

- Đất chuyên dùng - Specially used land 2.359 2.868 2.899 2.899 3.368 

- Đất ở - Homestead land 2.653 2.682 2.685 2.684 1.877 

9. Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District      

Tổng diện tích đất - Total Area 49.082 49.082 49.082 49.082 49.160 

Trong đó - Of which      

- Đất sản xuất nông nghiệp 

Agricultural production land 

39.393 38.731 38.692 38.689 38.043 

- Đất lâm nghiệp - Forestry land 1.690 1.524 1.513 1.514 1.551 

- Đất chuyên dùng - Specially used land 3.524 4.092 4.134 4.134 3.401 

- Đất ở - Homestead land 1.514 1.529 1.527 1.530 1.662 

10. Huyện Lấp Vò - Lap Vo District      

Tổng diện tích đất - Total Area 24.559 24.620 24.620 24.620 24.701 

Trong đó - Of which      

- Đất sản xuất nông nghiệp 

Agricultural production land 

18.306 17.747 17.615 17.525 19.484 

- Đất lâm nghiệp - Forestry land - - - - - 

- Đất chuyên dùng - Specially used land 1.040 2.281 2.435 2.525 1.892 

- Đất ở - Homestead land 1.957 2.815 2.824 2.826 914 

11. Huyện Lai Vung - Lai Vung District      

Tổng diện tích đất - Total Area 23.794 23.844 23.844 23.844 23.866 

Trong đó - Of which      

- Đất sản xuất nông nghiệp 
19.658 19.283 19.260 19.243 18.878 



  2005 2010 2012 2013 2014 

Agricultural production land 

- Đất lâm nghiệp - Forestry land - - - - - 

- Đất chuyên dùng - Specially used land 736 1.903 1.916 1.932 1.470 

- Đất ở - Homestead land 978 1.144 1.155 1.156 1.369 

12. Huyện Châu Thành  

     Chau Thanh District 

     

Tổng diện tích đất - Total Area 24.594 24.707 24.707 24.707 24.669 

Trong đó - Of which      

- Đất sản xuất nông nghiệp 

Agricultural production land 

20.176 20.043 19.984 19.941 19.752 

- Đất lâm nghiệp - Forestry land - - - - - 

- Đất chuyên dùng - Specially used land 729 1.571 1.633 1.676 2.095 

- Đất ở - Homestead land 1.041 1.131 1.129 1.129 1.146 

 

Ghi chú: (*) Do thời điểm 1/1/2016 không có điều tra 



 


